	DANH SÁCH XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO TỈNH TRÀ VINH
(có Quyết định)

	TT
	Tên Huyện/Xã
	Số QĐ
	Năm công nhận
	Ngày Ký
	Người ký
	Ghi chú

	I
	CÀNG LONG
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Nhị Long Phú
	1174/QĐ-UBND
	2020
	18/6/2021
	Lê Thanh Bình
	PCT

	2
	An Trường 
	1173/QĐ-UBND
	2020
	18/6/2021
	Lê Thanh Bình
	PCT

	3
	Đức Mỹ
	683/QĐ-UBND
	2021
	07/4/2022
	Lê Thanh Bình
	PCT

	4
	Đại Phước
	686/QĐ-UBND
	2021
	07/4/2022
	Lê Thanh Bình
	PCT

	5
	Tân Bình
	688/QĐ-UBND
	2021
	07/4/2022
	Lê Thanh Bình
	PCT

	6
	Phương Thạnh
	824/QĐ-UBND
	2022
	29/5/2023
	Nguyễn Trung Hoàng
	PCT

	7
	Mỹ Cẩm
	825/QĐ-UBND
	2022
	29/5/2023
	Nguyễn Trung Hoàng
	PCT

	8
	An Trường A
	626/QĐ-UBND
	2023
	16/4/2024
	Nguyễn Trung Hoàng
	PCT

	9
	Tân An
	627/QĐ-UBND
	2023
	16/4/2024
	Nguyễn Trung Hoàng
	PCT

	II
	TRÀ CÚ
	
	
	
	
	

	1
	Ngọc Biên
	684/QĐ-UBND
	2021
	07/4/2022
	Lê Thanh Bình
	PCT

	2
	Đại An
	687/QĐ-UBND
	2021
	07/4/2022
	Lê Thanh Bình
	PCT

	3
	Long Hiệp
	1068/QĐ-UBND
	2023
	24/6/2024
	Nguyễn Trung Hoàng
	PCT

	4
	Tập Sơn
	1069/QĐ-UBND
	2023
	24/6/2024
	Nguyễn Trung Hoàng
	PCT

	III
	CẦU NGANG
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Hiệp Mỹ Đông
	598/QĐ-UBND
	2021
	25/3/2022
	Lê Thanh Bình
	PCT

	2
	Mỹ Long Nam
	706/QĐ-UBND
	2020
	13/4/2021
	Lê Thanh Bình
	PCT

	3
	Mỹ Long Bắc
	705/QĐ-UBND
	2020
	13/4/2021
	Lê Thanh Bình
	PCT

	4
	Vinh Kim
	628/QĐ-UBND
	2023
	16/4/2024
	Nguyễn Trung Hoàng
	PCT

	5
	Hiệp Mỹ Tây
	965/QD-UBND
	2023
	05/6/2024
	Nguyễn Trung Hoàng
	PCT

	IV
	CẦU KÈ
	 
	 
	 
	 
	

	1
	An Phú Tân
	446/QĐ-UBND
	2021
	24/2/2022
	Lê Thanh Bình
	PCT

	2
	Ninh Thới
	704/QĐ-UBND
	2020
	13/4/2021
	Lê Thanh Bình
	PCT

	3
	Thạnh Phú
	707/QĐ-UBND
	2020
	13/4/2021
	Lê Thanh Bình
	PCT

	4
	Tam Ngãi
	445/QĐ-UBND
	2021
	24/2/2022
	Lê Thanh Bình
	PCT

	5
	Thông Hòa
	444/QĐ-UBND
	2021
	24/2/2022
	Lê Thanh Bình
	PCT

	6
	Phong Phú
	440/QĐ-UBND
	2021
	24/2/2022
	Lê Thanh Bình
	PCT

	7
	Hòa Tân
	823/QĐ-UBND
	2022
	29/5/2023
	Nguyễn Trung Hoàng
	PCT

	8
	Châu Điền
	826/QĐ-UBND
	2022
	29/5/2023
	Nguyễn Trung Hoàng
	PCT

	9
	Hòa Ân
	165/QĐ-UBND
	2023
	60/2/2024
	Nguyễn Trung Hoàng
	PCT

	10
	Phong Thạnh
	164/QĐ-UBND
	2023
	06/2/2024
	Nguyễn Trung Hoàng
	PCT

	V
	DUYÊN HẢI
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Long Vĩnh
	1176/QĐ-UBND
	2020
	18/6/2021
	Lê Thanh Bình
	PCT

	2
	Đông Hải
	685/QĐ-UBND
	2021
	07/4/2022
	Lê Thanh Bình
	PCT

	3
	Long Khánh
	618/QĐ-UBND
	2022
	27/4/2023
	Nguyễn Trung Hoàng
	PCT

	4
	Ngũ Lạc
	964/QĐ-UBND
	2023
	05/6/2024
	Nguyễn Trung Hoàng
	PCT

	VI
	TX. DUYÊN HẢI
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Dân Thành
	600/QĐ-UBND
	2021
	25/3/2022
	Lê Thanh Bình
	PCT

	2
	Long Toàn
	599/QĐ-UBND
	2021
	25/3/2022
	Lê Thanh Bình
	PCT

	3
	Trường Long Hòa
	821/QĐ-UBND
	2022
	29/5/2023
	Nguyễn Trung Hoàng
	PCT

	4
	Long Hữu
	822/QĐ-UBND
	2022
	29/5/2023
	Nguyễn Trung Hoàng
	PCT

	VIII 
	TIỂU CẦN
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Phú Cần
	606/QĐ-UBND
	2020
	26/3/2021
	Lê Thanh Bình
	PCT

	2
	Tân Hùng
	2186/QĐ-UBND
	2019
	11/5/2020
	Nguyễn Trung Hoàng
	PCT

	3
	Hiếu Tử
	443/QĐ-UBND
	2021
	24/2/2022
	Lê Thanh Bình
	PCT

	4
	Long Thới
	441/QĐ-UBND
	2021
	24/2/2022
	Lê Thanh Bình
	PCT

	5
	Hùng Hòa
	442/QĐ-UBND
	2021
	24/2/2022
	Lê Thanh Bình
	PCT

	6
	Tân Hòa
	708/QĐ-UBND
	2020
	13/4/2021
	Lê Thanh Bình
	PCT

	7
	Hiếu Trung
	617/QĐ-UBND
	2022
	27/4/2023
	Nguyễn Trung Hoàng
	PCT

	8
	Tập Ngãi
	966/QĐ-UBND
	2023
	05/6/2024
	Nguyễn Trung Hoàng
	PCT

	9
	Ngãi Hùng
	967/QĐ-UBND
	2023
	05/6/2024
	Nguyễn Trung Hoàng
	PCT

	IX
	CHÂU THÀNH
	
	
	
	
	

	1
	Hưng Mỹ
	818/QĐ-UBND
	2022
	29/5/2023
	Nguyễn Trung Hoàng
	PCT

	2
	Hòa Minh
	819/QĐ-UBND
	2022
	29/5/2023
	Nguyễn Trung Hoàng
	PCT

	3
	Lương Hòa A
	820/QĐ-UBND
	2022
	29/5/2023
	Nguyễn Trung Hoàng
	PCT

	4
	Mỹ Chánh
	629/QĐ-UBND
	2023
	16/4/2024
	Nguyễn Trung Hoàng
	PCT

	5
	Nguyệt Hóa
	1067/QĐ-UBND
	2023
	24/6/2024
	Nguyễn Trung Hoàng
	PCT

	X
	TP. TRÀ VINH
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Long Đức
	2110/QĐ-UBND
	2019
	28/4/2020
	Nguyễn Trung Hoàng
	PCT

	TỔNG CỘNG 
	51
	Xã
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DANH SÁCH XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO TỈNH TRÀ VINH
(đang thẩm định)

	TT
	Tên Huyện/Xã
	Ghi chú

	I
	Huyện Trà Cú
	

	1
	Xã Long Hiệp
	

	2
	Xã tập Sơn
	

	II
	Huyện Châu Thành
	

	1
	Xã Nguyệt Hóa
	



